
BÀI TẬP CỦNG CỐ 

BÀI 11. SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG 

I. PHẦN TỰ LUẬN  

 Bài 1: Hãy nối cột A với nội dung thích hợp ở cột B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt được tiến hành theo trình tự nào? 

Bài 3: Thế nào là giâm cành, chiết cành? 

II. TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG 

Câu 1: Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích: 

A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng. 

B. Tăng năng suất cây trồng. 

C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng. 

D. Tăng vụ gieo trồng. 

Câu 2: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây 

trồng bằng nhân giống vô tính? 

A. Lai tạo giống. B. Giâm cành. C. Ghép mắt. D. Chiết cành. 

Câu 3: Điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống là 

A. nơi cất giữ phải đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín. 

                                A 

1. Chặt đoạn thân cây, tỉa bớt lá          

để giảm sự thoát hơi nước. 

2. Sản xuất giống cây trồng. 

3. khoanh và lột sạch một đoạn vỏ, 

bó bầu thật chặt bằng đất ẩm trong 

túi nylon để giữ ẩm. 

4. Đựng hạt giống trong chum, vại 

để nơi cao ráo sạch sẽ. 

             B 

     a. Chiết cành. 

     b. Bảo quản hạt giống. 

     c. Giâm cành. 

     d. Tạo ra nhiều hạt giống tốt, cây con tốt. 

    



B. hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp, không bị 

sâu, bệnh… 

C. thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có biện pháp xử lí kịp thời. 

D. cả A, B và C. 

Câu 4: Hạt giống tốt phải đạt chuẩn 

A. khô, mẩy.   B. tỉ lệ hạt lép thấp. 

C. không sâu bệnh.  D. tất cả đều đúng. 

Câu 5: Nơi bảo quản hạt giống cần phải có điều kiện 

A. nhiệt độ thấp.   B. độ ẩm cao. 

C. phải thông thoáng.  D. các con vật dễ xâm nhập. 

Câu 6: Sản xuất cây trồng bằng nhân giống vô tính thường được áp dụng cho các loại 

cây nào? 

A. Cây ăn quả. B. Cây ngũ cốc. C. Cây họ đậu. D. Tất cả đều sai. 

Câu 7: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt, từ giống nguyên chủng nhân giống sản xuất 

đại trà ở năm thứ mấy? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

Câu 8: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt cần trải qua mấy năm? 

A. 3   B. 4   C. 5   D. 6 

Câu 9: Sản xuất giống cây trồng bằng hạt không áp dụng cho loại cây nào sau đây: 

A. Cây xoài. B. Cây bưởi.  C. Cây ngô.  D. Cây mía. 

Câu 10: Sản xuất giống cây trồng có mấy cách? 

A. 1   B. 2   C. 3   D. 4 

----------HẾT---------- 


